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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

a. Phân môn Lịch sử 

1.1. Cư dân ở quốc gia cổ đại nào dưới đây đã sáng tạo ra chữ số 0? 

 A. Hi Lạp. B. Ai Cập. C. Ấn Độ. D. Lưỡng Hà. 

1.2. Chữ viết nào được sử dụng phổ biến nhất ở Ấn Độ cổ đại? 

 A. Chữ Ka-na. B. Chữ Phạn. C. Chữ La-tinh. D. Chữ Hán. 

1.3. Ở Lưỡng Hà, người đứng đầu nhà nước được gọi là gì? 

 A. Thiên tử. B. En-xi. C. Pha-ra-ông. D. Thiên hoàng. 

1.4. Truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” thuộc nguồn tư liệu lịch sử nào? 

 A. Tư liệu chữ viết. B. Tư liệu hiện vât. 

 C. Tư liệu truyền miệng. D. Tư liệu gốc. 

1.5. Việc hình thành nhà nước ở lưu vực các con sông lớn đã tạo ra khó khăn cơ bản gì cho cư 

dân Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại? 

 A. Tình trạng lũ lụt vào mùa mưa hàng năm. 

 B. Sự tranh chấp giữa các nôm. 

 C. Tình trạng hạn hán kéo dài. 

 D. Sự chia cắt về lãnh thổ. 

1.6. Điều kiện tự nhiên nào dưới đây không phải cơ sở hình thành các quốc gia ở Ai Cập và 

Lưỡng Hà cổ đại? 

 A. Có nhiều con sông lớn. 

 B. Lượng mưa phân bố đều đặn theo mùa. 

 C. Vùng ven biển có nhiều vũng vịnh sâu, kín gió. 

 D. Đất phù sa màu mỡ, tơi xốp, dễ canh tác với nhiều đồng bằng rộng lớn. 

b. Phân môn Địa lí 

1.7. Khi bán cầu Bắc ngả về phía mặt trời, thì ở Việt Nam sẽ là mùa nào trong năm? 

 A. Mùa đông B. Mùa xuân C. Mùa thu D. Mùa hè 

1.8. Núi lửa và động đất là hệ quả của hoạt động nào? 

 A. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

 B. Lực Cô-ri-ô-lít. 

 C. Sự chuyển động của Trái đất quanh trục. 

 D. Sự di chuyển của các địa mảng. 

1.9. Tác động của ngoại sinh là gì? 

 A. Tạo nên sông, núi. 

 B. Làm hạ thấp địa hình và tạo ra các dạng địa hình mới. 

 C. Làm di chuyển các mảng kiến tạo. 

 D. Làm xảy ra động đất, núi lửa. 

1.10. Việt Nam nằm trong địa mảng nào? 

 A. Mảng Phi B. Mảng Á-Âu 

 C. Mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a D. Mảng Thái Bình Dương 

1.11. Nhận xét nào sau đây không đúng về hiện tượng các mùa trong năm? 
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 A. Các mùa tính theo dương lịch và âm dương lịch giống nhau về thời gian bắt đầu và kết thúc. 

 B. Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

 C. Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo nên sinh ra 

các mùa. 

 D. Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm. 

1.12. Khu vực nào sau đây quanh năm có ngày đêm bằng nhau? 

 A. Chí tuyến. B. Xích đạo. C. Vòng cực. D. Ôn đới. 

Câu 2 (2 điểm). Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D. 

2.1. Phân môn Lịch sử 

“Từ thế kỉ XXI đến thế kỉ III TCN, lịch sử Trung Quốc trải qua các triều đại Hạ, Thương, Chu. Sau 

triều đại nhà Chu, Trung Quốc lại bị chia thành nhiều nước nhỏ. Trong đó, nước Tần có tiềm lực kinh 

tế và quân sự mạnh nhất, lần lượt tiêu diệt các đối thủ. Năm 221 TCN, Tần Thuỷ Hoàng đã thống nhất 

lãnh thổ, tự xưng hoàng đế. Nhà Tần chia đất nước thành các quận, huyện, đặt các chức quan cai quản, 

lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc….” 
(Theo SGK Lịch sử và Địa lí 6, KNTTVCS, NXBGD Việt Nam, Hà Nội năm 2023, tr 41) 

A. Nhà Hạ là triều đại có công thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc. 

B. Năn 221 TCN, chế độ phong kiến của Trung Quốc được xác lập. 

C. Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên xưng hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc và lập ra triều đại phong 

kiến đầu tiên ở quốc gia này. 

D. Trong xã hội dưới thời nhà Tần nông dân bị mất ruộng đất phải nhận ruộng đất của địa chủ để cày 

cấy gọi là tá điền (nông dân lĩnh canh). 

2.2. Phân môn Địa lí 

“Động đất là các rung chuyển đột ngột, mạnh mẽ của vỏ Trái Đất chủ yếu do hoạt động của núi lửa, 

sự dịch chuyển các mảng kiến tạo hoặc sự đứt gãy trong vỏ Trái Đất gây ra. Động đất thường được 

lan truyền trên một diện tích rộng lớn….” 
(Theo SGK Lịch sử và Địa lí 6, KNTTVCS, NXBGD Việt Nam, Hà Nội năm 2023, tr 134) 

A. Một trong những nguyên nhân chủ yếu sinh ra hiện tượng động đất là sự dịch chuyển của các mảng 

kiến tạo. 

B. Hiện rượng động đất chỉ xảy ra trên một phạm vi rất nhỏ hẹp. 

C. Khi xảy ra hiện tượng động đất chúng ta nên thoát khỏi nhà bằng cầu thang máy. 

D. Một số dấu hiệu trước khi hiện tượng động đất xảy ra như: mực nước giếng thay đổi, nổi bong bóng; 

động vật hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

I. Phân môn Lịch sử 

Câu 1 (1 điểm): Trình bày tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Hy Lạp 

cổ đại. 

Câu 2 (1.5 điểm):   

a. Hãy xây dựng trục thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy. 

b.  Theo em, thành tựu văn hóa nào  của Ấn Độ cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay?   

II. Phân môn Địa lí 

Câu 4.  (1 điểm) Trình bày đặc điểm của quá trình nội sinh (nguồn gốc, tác động đến địa hình, đối 

tượng tác động) 

Câu 5. (1.5 điểm)  

a. Khi 2 địa mảng xô vào nhau thì sẽ tạo ra hiện tượng gì? Nêu ví dụ cụ thể? 

b. Khu vực tập trung nhiều núi lửa nhất trên thế giới nằm ở đâu? Hãy kể tên một số quốc gia chịu nhiều 

ảnh hưởng của hoạt động động đất và núi lửa trên thế giới.        

Chúc các con làm bài tốt! 
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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

a. Phân môn Lịch sử 

1.1. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là gì? 

A. chế độ quân điền.  

B. chế độ tịch điền.  

C. chế độ lĩnh canh.  

D. chế độ công điền. 

1.2. Từ thế kỉ XIII, các tôn giáo được truyền bá và phổ biến ở Đông Nam Á là tôn giáo nào? 

 A. Phật giáo và Ki-tô giáo. B. Đạo giáo, Hồi giáo. 

 C. Đạo giáo, Phật giáo. D. Phật giáo tiểu thừa, Hồi giáo. 

1.3. Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến? 

 A. Nho giáo. B. Phật giáo. 

 C. Đạo giáo. D. Tôn giáo dân gian Trung Quốc. 

1.4. Sau thời kì phân tán (thế kỉ III TCN – thế kỉ IV), Ấn Độ được thống nhất dưới thời Vương triều 

nào? 

 A. Hác-sa. B. Gúp-ta. C. Đê-li. D. Mô-gôn. 

1.5. Giai cấp vô sản không được hình thành từ lực lượng nào dưới đây? 

 A. Quý tộc và thương nhân. B. Thợ thủ công bị phá sản. 

 C. Nông dân bị mất ruộng đất. D. Nô lệ bị bắt, bị bán. 

1.6. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành gắn liền với sự xuất hiện của 2 giai cấp 

cơ bản là giai cấp nào? 

 A. nông nô và nô lệ. B. lãnh chúa và nông nô. 

 C. nông dân và địa chủ. D. tư sản và vô sản. 

b. Phân môn Địa lí 

1.7. Đâu không phải vấn đề dân số đang diễn ra gay gắt nhất tại Trung Quốc? 

 A. Gia tăng tự nhiên thấp B. Già hóa dân số 

 C. Đông dân D. Phân bố dân cư không đồng đều. 

1.8. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất Châu Á? 

 A. Thiên Sơn. B. Côn Luân. C. Capca . D. Hi-ma-lay-a. 

1.9. Thực vật chủ yếu ở Đông Nam Á là gì? 

 A. rừng ôn đới khô. B. rừng nhiệt đới khô. 

 C. rừng nhiệt đới ẩm. D. rừng ôn đới ẩm. 

1.10. Nhận xét nào không đúng về tài nguyên khoáng sản Châu Á? 

 A. Sản lượng khai thác khoáng sản lớn. 

 B. Là khu vực ít khoáng sản nhất thế giới. 

 C. Nhiều sắt, đồng, than đá, dầu khí… 

 D. Khoáng sản phong phú. 

1.11. Châu Phi có nguồn trữ năng thủy điện lớn do đâu? 

 A. Sông có nhiều thác ghềnh. B. Nhiều hồ tự nhiên. 

 C. Diện tích lãnh thổ rộng. D. Nhiều sông lớn. 

1.12. Châu Phi có khí hậu nóng do nguyên nhân nào dưới đây? 

 A. Đại bộ phận lãnh thổ nằm ngoài hai đường chí tuyến. 

 B. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc. 

 C. Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến. 
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MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

Thời gian: 60 phút 
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 D. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các dòng biển nóng ven bờ. 

Câu 2 (2 điểm). Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D. 

2.1. Phân môn Lịch sử 

 “Ngày 31-10-1517, Mác-tin Lu-thơ đã dán Luận văn 95 điều do ông viết lên cổng Trường Đại học 

Vit-ten-bớt (Đức) -  nơi ông đang là giáo sư dạy môn Thần học. Đây được coi là sự kiện khởi đầu 

phong trào Cải cách tôn giáo. Từ đó, tư tưởng của Mác-tin Lu-thơ trở thành nguyên lí nền tảng cho 

phong trào Cải cách tôn giáo.” 
(Theo Lịch sử và Địa lí 6, Cánh diều, NXBĐHSP, Hà Nội năm 2023, tr 41) 

A. Mác-tin Lu-thơ là nhân vật khởi xướng trong phong trào Văn hóa Phục hưng. 

B. Phong trào Cải cách tôn giáo bùng nổ khắp các nước Tây Âu, khởi đầu là Đức, Thụy Sĩ. 

C. Phong trào Cải cách tôn giáo bùng nổ vào đầu thế khỉ XVII. 

D. Do tác động của phong trào Cải cách tôn giáo, Thiên Chúa giáo đã phân hóa thành hai giáo phái: 

Cựu giáo và Tân giáo. 

2.2. Phân môn Địa lí 

 “Châu Phi là châu lục lớn thứ ba trên thế giới, diện tích khoảng 30,3 triệu km, sau châu Á và châu 

Mỹ. Phần đất liền kéo dài từ khoảng 37°B đến 35°N. Xích đạo chạy qua gần chính giữa, chia lục địa 

Phi thành hai phần khá cân xứng. Đường bờ biển châu Phi it bị chia cắt, có rất ít các vịnh biển, bán 

đảo và đảo khiến cho châu lục có dạng hình khối rõ rệt…” 
(Theo SGK Lịch sử và Địa lí 7, KNTTVCS, NXBGD Việt Nam, Hà Nội năm 2023, tr 127) 

A. Châu Phi là châu lục lớn thứ ba trên thế giới sau châu Á, châu Đại Dương. 

B. Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm ở đới nóng, là nơi có khí hậu khô và nóng nhất thế giới. 

C. Lãnh thổ châu Phi  kéo dài khoảng 72 vĩ độ. 

D. Đường bờ biển châu Phi it bị chia cắt, có nhiều vịnh biển thuận lợi cho việc xây dựng các hải 

cảng, phát triển giao thương đường biển. 

B. TỰ LUẬN (5 điểm) 

I. Phân môn Lịch sử 

Câu 1. (1,5 điểm) Bằng kiến thức đã học, em hãy: 

a. Lập sơ đồ thể hiện tiến trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX? 

b. Kể tên một số thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc (từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX) có ảnh 

hưởng đến ngày nay. 

Câu 2. (1,0 điểm) Giới thiệu những thành tựu về văn học mà nhân dân Ấn Độ đạt được từ thế kỉ IV 

đến giữa thế kỉ XIX. 

II. Phân môn Địa lí 

Câu 3. (1 điểm) Hãy cho biết tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa như thế nào đối với các nước Châu Á? 

Câu 4. (1,5 điểm) Bằng kiến thức đã học, em hãy giới thiệu về nền kinh tế Nhật Bản. Theo em, Việt 

Nam có thể học tập gì trong việc phát triển kinh tế của Nhật Bản. 

Chúc các con làm bài tốt! 
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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

a. Phân môn Lịch sử 

1.1. Chính quyền đầu tiên đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là chính 

quyền nào? 

 A. Chúa Trịnh ở Đàng Trong B. Chúa Nguyễn ở Đàng Ngoài 

 C. Chúa Nguyễn ở Đàng Trong D. Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài 

1.2. Hoạt động khai thác và xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 

Trường Sa được thực hiện như thế nào? 

 A. Có tổ chức, có hệ thống và liên tục. 

 B. Có hệ thống, chưa có tổ chức rõ ràng. 

 C. Có tổ chức, có hệ thống và không diễn ra liên tục. 

 D. Liên tục nhưng chưa có hệ thống rõ ràng. 

1.3. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước ở Đông Nam Á các 

quốc gia nào dưới đây? 

 A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia. 

 B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. 

 C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po. 

 D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan. 

1.4. Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa vào năm nào? 

 A. 1558 B. 1585 C. 1611 D. 1653 

1.5. Đoạn ghi chép sau của sử Triều Nguyễn : “Chúa vỗ về quân dân, thu dùng hào kiệt… được nhân 

dân mến phục…. Nghiệp đế dựng lên, thực là xây nền từ đấy.” nói về nhân vật nào? 

 A. Chúa Trịnh. B. Nguyễn Kim. 

 C. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. D. Chúa Nguyễn Hoàng. 

1.6. Trong suốt các thế kỉ XVI – XVIII, các chúa Nguyễn đã không thực hiện việc nào dưới đây? 

 A. Củng cố việc phòng thủ vùng đất Thuận – Quảng. 

 B. Hòa hoãn chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 

 C. Xây dựng bộ máy chính quyền Đàng Trong. 

 D. Thực hiện chính sách khai hoang, khai phá vùng đất mới. 

b. Phân môn Địa lí 

1.7. Hồ nào sau đây là hồ nhân tạo lớn nhất nước ta? 

 A. Hòa Bình. B. Dầu Tiếng. C. Thác Bà. D. Đại Lải. 

1.8. Tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam được thể hiện qua yếu tố nào sau đây? 

 A. Độ ẩm không khí cao, trung bình trên 80%. 

 B. Nhiệt độ trung bình năm trên cả nước lớn hơn 20oC. 

 C. Chịu ảnh hưởng của các khối khí hoạt động theo mùa. 

 D. Lượng mưa lớn, dao động từ 1500 – 2000 mm/ năm. 

1.9. Ở Bắc Bộ, vào mùa hạ gió mùa thổi theo hướng nào sau đây? 

 A. Đông Bắc. B. Tây Nam. C. Tây Bắc. D. Đông Nam. 

1.10. Ở nước ta, lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào sau đây? 

 A. Sông Hồng và sông Mê Công. B. Sông Mã và sông Đồng Nai. 
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 C. Sông Đồng Nai và sông Cả. D. Sông Hồng và sông Mã. 

1.11. Ở Việt Nam, gió mùa mùa đông gần như bị chặn lại ở dãy núi nào sau đây? 

 A. Bạch Mã. B. Ba Vì. C. Tam Điệp. D. Ngân Sơn. 

1.12. Sông nào dưới đây chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam? 

 A. Sông Cả. B. Sông Kỳ Cùng. C. Sông Lô. D. Sông Gâm. 

Câu 2 (2 điểm).  

2.1 Phân môn Lịch sử  

Đọc đoạn tư liệu sau, chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D. 

 “ Bất mãn với những chính sách cai trị của chính quyền và chạy khỏi cuộc nội chiến tàn khốc Nam – 

Bắc triều, từ thế kỉ XVI, những đợt di dân từ Bắc vào vùng Thuận – Quảng đã diễn ra nhanh và mạnh 

hơn trước. Hai thế kỉ kế tiếp, những làn sóng di cư ồ ạt từ Đàng Ngoài và Bắc Đàng Trong, hoặc tự 

phát, hoặc dưới sự tổ chức của chính quyền chúa Nguyễn, đã đưa người Việt tới khai phá vùng đồng 

bằng Nam Trung Bộ và Nam Bộ.” 
(Theo Phạm Đức Anh, Mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam thế kỉ X−XIX, NXBĐHQGHN, 2015, tr.133) 

A. Thế kỉ XVI, là thời kì ổn định và phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam. 

B. Trong nội chiến Nam – Bắc triều, Bắc triều là thế lực nhà họ Mạc. 

C. Ranh giới phân chia Đàng Trong - Đàng Ngoài sau khi xung đột Trịnh – Nguyễn kết thúc là Lũy 

Thầy (Quảng Bình) 

D. Các cuộc xung đột thế kỉ XVI – XVII đã giết hại nhiều người dân vô tội, chia cắt đất nước, làm 

ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quốc gia, dân tộc. 

2.2 Phân môn Địa lí 

Chọn đáp án đúng hoặc sai đối với các ý A, B, C, D dưới đây: 

Gió mùa Đông Bắc ở nước ta: 

A. Hoạt động từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. 

B. Ảnh hưởng chú yếu đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 

C. Có tính chất lạnh, khô, mưa nhiều 

D. Có thời điêm gây rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi 

B. TỰ LUẬN (5 điểm) 

I. Phân môn Lịch sử 

Câu 1 (1 điểm): 

Trình bày ý nghĩa của phong trào nông dân Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII. 

Câu 2 (1.5 điểm): Bằng  kiến thức lịch sử đã được học, em hãy: 

a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn. (1,0 điểm) 

b. Theo em, phong trào Tây Sơn để lại bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc hiện nay? (0.5 điểm) 

II. Phân môn Địa lí 

Câu 1 (1.5  điểm): Trình bày đặc điểm chung của thuỷ văn Việt Nam. 

Câu 2 (1 điểm): Phân tích vai trò của hồ, đầm đối với sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. 

Chúc các con làm bài tốt! 

 

 

 


